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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN GIAO THỦY, TỈNH NAM ĐỊNH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Vũ Ngọc Duyên. 

Các Hội thẩm nhân dân:  

Ông Trần Hà Bắc; 

Ông Ngụy Thanh Tuyên. 

Thư ký phiên toà: Bà Cao Thị Thủy – Thư ký T a án nh n d n huy n Giao 

Thủy. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Giao Thủy tham gia phiên tòa: 

Bà L m Thị Tuất - Kiểm sát viên. 

Ngày 10 tháng 5 năm 2019, tại trụ sở T a án nh n d n huy n Giao Thủy, 

tỉnh Nam Định xét xử sơ thẩm công khai vụ án d n sự thụ lý số 21/2017/TLST-DS 

ngày 19 tháng 12 năm 2017 về vi c “Tranh chấp ranh giới quyền sử dụng đất và 

bồi thường thi t hại về tài sản” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

04/2019/QĐST - DS ngày 25 tháng 4 năm 2019, giữa các đương sự: 

Nguyên đơn: Bà Hoàng Thị Th; sinh năm 1955; địa chỉ: Tổ d n phố 3, thị 

trấn Ngô Đồng, huy n Giao Thủy, tỉnh Nam Định. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bà Hoàng Thị Th: Bà Nguyễn 

Thị Hồng; địa chỉ cơ quan công tác: Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước thuộc 

Sở tư pháp tỉnh Nam Định. 

Bị đơn: Ông Nguyễn Văn D; sinh năm 1957 và bà Phạm Thị T; sinh năm 

1956; địa chỉ: Tổ d n phố 3, thị trấn Ngô Đồng, huy n Giao Thủy, tỉnh Nam Định. 

Người đại diện theo ủy quyền của ông Nguyễn Văn D: Bà Phạm Thị T. 

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:  

- Chị Phạm Thị Kim O; địa chỉ: Tổ d n phố 3, thị trấn Ngô Đồng, huy n 

Giao Thủy, tỉnh Nam Định; 

- Anh Phạm Minh T; địa chỉ: Tổ d n phố 3, thị trấn Ngô Đồng, huy n Giao 
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Thủy, tỉnh Nam Định; 

- Chị Phạm Thị Kim A; địa chỉ: Tổ d n phố 3, thị trấn Ngô Đồng, huy n 

Giao Thủy, tỉnh Nam Định 

Người đại diện theo ủy quyền của chị Phạm Thị Kim O, anh Phạm Minh T, 

chị Phạm Thị Kim A: Bà Hoàng Thị Th. 

 Tại phiên t a có mặt: Bà Th, bà Hồng và bà T. 

NHẬN THẤY: 

Tại đơn khởi kiện và các lời khai trong quá trình giải quyết vụ án tại Tòa 

án, nguyên đơn là bà Hoàng Thị Th cùng người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp là 

bà Trần Thị Hồng trình bày: 

Bà Hoàng Thị Th và chồng là ông Đ (chết năm 2013) có 3 con là Phạm Thị 

Kim O, anh Phạm Minh T, chị Phạm Thị Kim A. Gia đình bà Th có một thửa đất 

được đấu giá tài sản của Thi hành án huy n Xu n Thủy vào năm 1992. Trên thửa 

đất có nhà ba gian, bếp và công trình phụ bể nước, s n giếng nằm dọc thổ đất liền 

kề với hộ ông Nguyễn Văn D và bà Phạm Thị T. Di n tích đất nhà đất của gia đình 

bà Th là 247m
2 
, chưa kể mái chạy giọt danh. Bà x y lại nhà hi n tại từ năm 2011 

theo móng nhà cũ nhưng vẫn không x y hết mái giọt ranh. Nhà mới liền kề ranh 

giới bà T mới x y trước đ y năm 2016, trong quá trình thi công đã làm vỡ đường 

ống dẫn nước của gia đình. Ngày 12/11/2016, chính quyền thị trấn Ngô Đồng đã 

làm vi c với 2 hộ và yêu cầu hộ ông D phải có trách nhi m đền bù cho bà Th. 

Điểm mốc phía Nam đã thống nhất nhưng bà vẫn phản đối vì bà T đã đào c y đi 

rồi x y một phần tường lấn sang đất của bà. 

Nay bà Hoàng Thị Th đề nghị T a án xác định ranh giới với đất của ông 

Nguyễn Văn D và bà Phạm Thị T theo ranh giới mà bà đã xác định khi T a án 

xem xét thẩm định: phía Nam hai bên xác định là đinh được đóng trên tường cách 

cột đi n 0,35m, còn điểm mốc phía Bắc cách chân móng tường về phía nhà bà T 

0,17m phù hợp với mái chảy giọt ranh, bà T phải phá dỡ công x y trên đất của gia 

đình bà nếu vi phạm ranh giới. 

Bà yêu cầu đền bù vỡ ống nước do gia đình ông D đập phá của gia đình bà 

là 327.000 đồng và 760.000 đồng tiền nước sinh hoạt bị thất thoát, tổng số tiền bà 

yêu cầu bồi thường là 1.087.000 đồng. Vi c đ i bồi thường về vỡ ống nước bà có 

chứng cứ là 01 giấy của anh Công (thợ sửa chữa đường ống nước) và 01 giấy của 

anh Trường (người thu tiền nước) về hóa đơn nước. Số nước bà không dùng vì bà 

thường xuyên đi vắng, nếu ở nhà thì dùng nước mưa mà hóa đơn nước 760.000 

đồng. 

Ngoài ra bà Th có đề nghị 02 đề nghị: Một là, buộc ông D, bà T bồi thường 

do vi c đã đập phá một số tài sản của gia đình bà. Hai là, yêu cầu bồi thường do 

hộ ông D đào hố ga ở giáp ranh giới làm nhà của bà Th bị nún, lứt. Tuy nhiên, do 

bà Th tự thấy chưa có điều ki n để đánh giá, chứng minh thi t hại cụ thể nên khi 

nào giải quyết xong vụ án này bà sẽ yêu cầu giải quyết sau. 

Bị đơn bà Phạm Thị T trình bày: 
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Năm 1987 gia đình bà mua lại nhà của bà Xim, thỏa thuận và giao tiền với 

nhau bà cũng không nắm rõ số li u về di n tích, b y giờ bà cũng không nhớ rõ 

di n tích nhà bà là bao nhiêu, bà chỉ biết là đang sử dụng theo hi n trạng công 

trình như khi T a án xem xét thẩm định là 250m
2
. Bà đã được cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng từ năm 2007 theo số li u địa chính trên bản đồ năm 1995, 

nhưng chưa nhận được Giấy chứng nhận. Trước đ y giữa 2 nhà giáp ranh có 1 c y 

cắm mốc, khi phá đi bà x y hết đất. Khi ông T m cán bộ địa chính thị trấn vào đo 

đất thì bà Th nhận 10 phân cách hộ bà Th, bà xác định là 5 phân. Sau ngày 

08/8/2016, giữa gia đình bà và bà Th đã thống nhất về ranh giới rồi bà mới x y 

nhà ngang cùng bức tường, bà x y thụt vào 05 ph n so với ranh giới đã xác định. 

Vi c bà Th đ i bổi thường 1.087.000 đồng bà không đồng ý vì hóa đơn bồi thường 

nước 760.000đ là hóa đơn 05 tháng tiền nước nhà bà Th, bà chỉ bồi thường phần 

ống nước (khoảng 01m). Nhà bà không có cái hố ga nào dưới ch n tường nhà bà 

Th. 

Nay bà đề nghị T a án xác định ranh giới đất đai giữa 2 gia đình, điểm mốc 

phía Nam đã thống nhất qua đó bà nhất trí phá đoạn tường đã x y trước đ y lấn 

sang phía đất của hộ bà Th, điểm mốc phía Bắc bà xác định cách mép móng tường 

bao của gia đình bà là 5cm để làm rõ bên nào lấn sang thì bên đó có trách nhi m 

trả lại đất cho bên kia. Bà chỉ nhất trí bồi thường phần ống nước (khoảng 10m) do 

gia đình bà làm vỡ của bà Th, c n số nước bị thất thoát bà Th yêu cầu bồi thường 

là không hợp lý. 

Bị đơn là ông Nguyễn Văn D: Ủy quyền cho bà Phạm Thị T tham gia tố 

tụng tại T a án và quyết định mọi vấn đề liên quan. 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là chị Phạm Thị Kim O, anh Phạm 

Minh T và chị Phạm Thị Kim A: Ủy quyền cho bà Hoàng Thị Th tham gia tố tụng 

tại T a án và quyết định mọi vấn đề liên quan. 

Kết quả thu thập chứng cứ do UBND thị trấn Ngô Đồng cung cấp: Năm 

1992 hộ gia đình bà Hoàng Thị Th mua lại ngôi nhà và Quyền sử dụng đất của vợ 

chồng ông Đặng Tiến Thông và bà Đặng Thị Đào được T a án nh n d n huy n 

Giao Thủy kê biên bán đấu giá tài sản để thi hành án. Theo thông báo bán đấu giá 

nhà đất để thi hành án của T a án nh n d n huy n Xu n Thủy năm 1992 xác định 

di n tích đất của ông Thông, bà Đào là 240m
2 

. Theo biên bản bàn giao nhà và 

công trình nằm trên di n tích 247m
2 
có số đo chiều Đông T y phía trước nhà là 

12,35m, chiều Bắc Nam giáo nhà ông D là 20m, các cạnh khác không xác định 

(chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do đất tranh chấp với các hộ 

liền kề trong nhiều năm). Hộ ông Thông  và hộ bà Sim đều có di n tích đất là 

200m
2 
. Năm 2007 hộ ông D đã được cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất là 

220m
2 
. Theo bản đồ địa chính năm 1995 hộ bà Th có di n tích là 239m

2 
và hộ ông 

D có di n tích là 237m
2 
. Di n tích hộ gia đình bà Th thực tế mua được giao là 

247m
2
. Di n tích đất tranh chấp theo mốc giới hai hộ tranh chấp tự xác định khi 

Tòa án xem xét thẩm định tại chỗ khoảng 1m
2 
. 

Quá trình giải quyết tranh chấp có xảy ra vi c vỡ ống nước và mất nước của 

hộ gia đình bà Th đã có biên bản giải quyết của Uy ban thị trấn. Vi c bà Th yêu 

cầu bồi thường giá trị 1.087.000 đồng là phù hợp. 
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Kết quả đo đạc, xem xét thẩm định tại chỗ: Kết quả đo đạc thực tế ngày 

06/3/2019 theo hi n trạng sử dụng và các bên thống nhất: điểm mốc số 1 là đinh 

được đóng trên tường cách cột đi n 0,35m, cách đầu tường bao của gia đình bà T 

0,15m; c n điểm mốc phía Bắc (điểm mốc số 2) theo điểm mốc bà Th nhận cách 

ch n móng tường về phía nhà bà T 0,17m. Theo mốc giới này, di n tích hộ ông D 

là 250,9m
2
; hộ bà Th 249m

2
.  Ở khu vực ranh giới các hộ có x y nhà, tường bao 

tạo nên một khoảng trống nhỏ hẹp. 

Kết quả định giá: Giá trị đất tính theo trên một m
2 
là 550.000 đồng. 

Ý kiến của Kiểm sát viên tại phiên tòa: 

Vi c tu n theo pháp luật tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án của Thẩm 

phán, Thư ký và của Hội đồng xét xử tại phiên t a cũng như của các đương sự 

trong quá trình giải quyết vụ án đến trước khi Hội đồng xét xử nghỉ nghị án đã 

đảm bảo đúng quy định của Bộ luật tố tụng d n sự; 

Về quan điểm giải quyết vụ án: 

- Xét thấy di n tích đất của hộ bà Th được đấu giá năm 1992 là 247m
2
, 

chiều Đông T y là 12,35m, nhưng đo đạc thực tế chỉ c n 12,3m, bà T cũng 

nhất trí điểm mốc cách chân móng nhà bà Th là 0,05m. Vì vậy, căn cứ các 

điều 175, 176 của Bộ luật D n sự, Điều 203 của Luật đất đai, chấp nhận một 

phần yêu cầu khởi ki n của bà Th, xác định ranh giới đất giữa hộ bà Th và 

hộ ông D là đường thẳng, điểm mốc phía Bắc cách móng tường nhà hộ bà Th 

về phía đất hộ ông D là 0,05m, điểm phía Nam cách cột đi n 0,35m. 

- Đối với yêu cầu của bà Th về bồi thường thi t hại tài sản số tiền 

1.087.000 đồng do vỡ ống nước và nước bị thất thoát là có căn cứ nên được 

chấp nhận. 

XÉT THẤY: 

Sau khi nghiên cứu các tài li u có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại 

phiên tòa, căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên t a, Hội đồng xét xử nhận định: 

[1] Về quan h  tranh chấp: Các bên tranh chấp về ranh giới thửa đất và vi c 

bồi thường thi t hại về tài sản. 

[2] Các thửa đất hộ bà Hoàng Thị Th và hộ ông Nguyễn Văn D đang tranh 

chấp đều có nguồn gốc hợp pháp, đấu giá và mua lại, thửa đất của ông D đã được 

cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất di n tích là 220m
2
, thửa đất của bà Th 

chưa được cấp giấy chứng nhận, di n tích được giao khi nhận là 247m
2
. Theo số 

li u địa chính thì trước khi chuyển nhượng đất, hộ ông Thông và hộ bà Sim là chủ 

đất của hai hộ đều có di n tích đất là 200m
2
. Theo bản đồ địa chính năm 1995 hộ 

bà Th có di n tích là 239m
2 
và hộ ông D có di n tích là 237m

2 
.  Khi Tòa án đo đạc 

hi n trạng thì di n tích các hộ tiếp tục thay đổi, hộ ông D có 250,9m
2
; hộ bà Th là 

249,8m
2
; tuy nhiên, căn cứ vào vi c bà Th lại tự xác định mốc giới phía Bắc và 

phía Nam đều lùi về phía đất hộ bà là 40cm thì  di n tích đất hộ bà Th chỉ có 

236,8m
2
. Lý do có sự thay đổi di n tích đất của các hộ qua mỗi lần đo đạc được 

xác định: mỗi lần các bên tự xác định mốc giới giữa các hộ khác nhau, vi c sai số 
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do đo đạc. Hơn nữ, trên cơ sở xác định ranh giới của các bên thì di n tích đất tranh 

chấp rất nhỏ. Vì vậy, không thể căn cứ vào di n tích đất thừa hay thiếu của các hộ 

so với số li u địa chính để xác định ranh giới đất cho các hộ. 

[4] Vi c xác định ranh giới phải căn cứ vào các công trình x y dựng liền kề 

đã được các hộ x y dựng trước đ y nhưng không có tranh chấp. Ranh giới giữa hai 

hộ phải là ranh giới thẳng xác định qua hai điểm mốc phía Nam và phía Bắc. Các 

bên đã thống nhất mốc giới ở phía Nam. Về điểm mốc ở phía Bắc: Hộ ông D, bà T 

xây ngôi nhà mái bằng cũng như bức tường liền kề ranh giới theo móng nhà cũ 

vào năm 2016 và để lại khoảng cách trống giữa đất hai hộ (ở đầu phía Bắc rộng 

0,17m) chính là phần đất tranh chấp; Bà T đã thừa nhận vi c bà x y công trình sau 

khi các hộ có tranh chấp vào năm 2016 rồi thống nhất về ranh giới. Hơn nữa, hộ 

bà Th đã xây nhà trên nền móng cũ từ ngôi nhà cấp 4 nên trước đ y có mái đua ra 

so với tường về phía đất hộ ông D như bà Th trình bày là có cơ sở. Vì vậy, đủ căn 

cứ để xác định ranh giới giữa hai hộ bà Th và bà T theo mép công trình này, điểm 

phía Bắc trùng khớp với điểm do bà Th đã nhận- cách móng tường nhà bà Th 

0,17m. Trên cơ sở đường ranh giới này, các đương sự có trách nhi m tháo dỡ công 

trình x y dựng không thuộc quyền sử dụng đất của mình. 

[5] Về yêu cầu bồi thường thi t hại về tài sản là 327.000 đồng vỡ ống nước 

và 760.000 đồng tiền nước sinh hoạt bị thất thoát, tổng số tiền là 1.087.000 đồng. 

Ông D là có hành vi làm vỡ đường ống nước và có vi c thất thoát nước như bà Th 

trình bày được xác định bởi các Biên bản khi chính quyền thị trấn Ngô Đồng giải 

quyết tranh chấp. Vì vậy, yêu cầu này là có căn cứ nên được chấp nhận. 

[6] Các yêu cầu về bồi thường thi t hại về vi c lún nứt công trình do hộ ông 

D x y hố ga ở phần đất tranh chấp và thi t hại do ông D đập phá tài sản như bà Th 

đã đưa ra. Bà Th đã nhất trí đề nghị giải quyết sau. Vì vậy, không xem xét điều 

chỉnh trong vụ án này. 

[7] Về án phí: Yêu cầu nguyên đơn được chấp nhận nên bị đơn phải nộp án 

phí theo quy định tại khoản 2 Điều 27 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Ông D, bà T là người cao tuổi, có 

đơn xin miễn toàn bộ án phí d n sự sơ thẩm cho ông D, bà T là phù hợp quy định 

tại điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.  

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Căn cứ Điều 175 và Điều 176 của Bộ luật D n sự năm 2015; Điều 170 

của Luật đất đai năm 2013; Chấp nhận yêu cầu khởi ki n của bà Hoàng Thị Th về 

vi c xác định ranh giới quyền sử dụng đất với hộ ông Nguyễn Văn D, bà Phạm 

Thị T; 

Xác định ranh giới giữa đất hộ bà Hoàng Thị Th với hộ ông Nguyễn Văn D 

cụ thể như sau: Lấy điểm mốc số I là điểm nằm trên mép ngoài tường bao phía 

Nam cách đường thẳng chạy qua mặt Đông của cột đi n (nằm giáp tường) khoảng 

cách là 0,35m; điểm mốc số II là điểm nằm ở móng tường bao phía Bắc của hộ 
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ông D cách móng tường nhà hộ bà Th là 0,17m. Nối điểm mốc số I với điểm mốc 

số II tạo thành đường ranh giới đất của hai hộ dài 20,9m. (có sơ đồ kèm theo). 

Trên cơ sở đường ranh giới này, các đương sự có trách nhi m tháo dỡ công 

trình x y dựng trên đất không thuộc quyền sử dụng hợp pháp của mình để trả lại 

đất cho chủ sử dụng hợp pháp.  

Các đương sự có nghĩa vụ kê khai, đăng ký quyền sử dụng đất theo ranh 

giới được xác định trong bản án này. 

2. Căn cứ các điều 584, 585 và 589 của Bộ luật D n sự năm 2015, chấp 

nhận yêu cầu của bà Hoàng Thị Th về vi c bồi thường thi t hại về tài sản, buộc 

ông Nguyễn Văn D và bà Phạm Thị T bồi thường cho bà Hoàng Thị Th số tiền 

1.087.000 đồng. 

Kể từ ngày bản án của Tòa án có hiệu lực pháp luật, có đơn yêu cầu thi 

hành án của người được thi hành án cho đến khi thi hành án xong tất cả các 

khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số 

tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật 

Dân sự. 

3. Về án phí: Căn cứ điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội; miễn án 

phí cho ông Nguyễn Văn D, bà Phạm Thị T. 

Trả lại cho bà Hoàng Thị Th số tiền 300.000đ (ba trăm nghìn đồng) tạm ứng 

án phí đã nộp theo Biên lai thu tiền số 07738 ngày 19/12/2017 tại Chi cục Thi 

hành án dân sự huy n Giao Thủy. 

4. Về quyền kháng cáo: Các đương sự có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 

ngày kể từ ngày tuyên án.  

Trong trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi 

hành án d n sự thì người được thi hành án và người phải thi hành án có quyền thoả 

thuận thi hành án, tự nguy n thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án. Thời hạn 

thi hành án được thực hi n theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án d n sự. 

Nơi nhận: 
- TAND tỉnh Nam Định: 1 bản; 

- VKSND Tỉnh+ Huy n: 2 bản; 

- Chi cục THADS: 1 bản;  

- Các đương sự; 

- UBND thị trấn Ngô Đồng; 

- Lưu hồ sơ vụ án: 2 bản; 

- Lưu VP: 1 bản.                                                                            

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

 

 

 

 

Vũ Ngọc Duyên 
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THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

 

 

 

 

 

Ngụy Thanh Tuyên   Trần Hà Bắc 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Vũ Ngọc Duyên 
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